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THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

	Yêu cầu sửa đổi/

bổ sung
	Trang/Phần liên quan việc sửa đổi
	Mô tả nội dung sửa đổi
	Lần ban hành/Lần sửa đổi
	Ngày ban hành

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


I. GIỚI THIỆU CHUNG
Sổ tay chất lượng là tài liệu tổng quát, xác định phạm vi áp dụng; chính sách và mục tiêu chất lượng; giới thiệu hoạt động và cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ; các yêu cầu của Hệ thống bảo đảm chất lượng (Hệ thống bảo đảm chất lượng); danh mục các quy trình, thủ tục đã ban hành để Lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ làm cơ sở điều hành Hệ thống bảo đảm chất lượng của mình.

1. Thông tin chung và lịch sử phát triển của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ. 
1.1. Thông tin chung
- Tên trường: Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ
- Tên tiếng Anh: Nghia Lo ethnic minority boarding school
- Cơ quan chủ quản: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

-  Địa chỉ trường: 
+ Cơ sở 1: Tổ 7, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
+ Cơ sở 2: Tổ 8, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
- Số điện thoại:
0216. 3.872.494

- Email:

ttcnnghialo@gmail.com
1.2. Lịch sử phát triển

- Năm thành lập đầu tiên: 2004

- Năm thành lập Trường Trung cấp: 2009

- Năm thành lập Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ: 2013

- Năm đổi tên thành Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ: 1/2018
2. Cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ
2.1. Tổ chức bộ máy của Nhà trường gồm: 
 Hội đồng trường;

 Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng;

 Các Hội đồng thường trực: Hội đồng thi đua khen thưởng - kỷ luật, Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ giáo dục nghề nghiệp, Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Các Hội đồng không thường trực: Hội đồng tuyển dụng cán bộ giáo viên, Hội đồng thi tốt nghiệp, Hội đồng xét nâng bậc lương, Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình giảng dạy.
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Phòng Đào tạo - Quản lý học sinh
- Phòng Hành chính - Quản trị
 Các Khoa:

- Khoa Cơ - Điện 
- Khoa May - Kỹ thuật tổng hợp
- Khoa Văn hoá và Khoa học cơ bản

- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội. Các cơ sở phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học:
2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy của Trường










3. Chức năng nhiệm vụ của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ
3.1. Chức năng nhiệm vụ chung của Trường
3.1.1. Giáo dục - Đào tạo
Giáo dục học sinh về đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, bản sắc văn hoá của các dân tộc thiểu số.
Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động, giáo dục học sinh ý thức phục vụ quê hương sau khi tốt nghiệp.
Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm: chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng, công nghệ thông tin - truyền thông; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức công tác tại vùng dân tộc, miền núi theo kế hoạch hằng năm của địa phương;
Tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. 
Dạy công nghệ, kỹ thuật, dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh học chương trình giáo dục phổ thông.
3.1.2. Nghiên cứu khoa học 
Đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nhu cầu của xã hội. Cung cấp các dịch vụ khoa học. Số lượng, chất lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hàng năm từng bước được nâng cao đạt trình độ quốc gia.
 
3.1.3. Phát triển đội ngũ cán bộ
 Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ luôn phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên về mọi mặt, đặc biệt là về chất lượng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, kiến thức, kỹ năng, tin học, ngoại ngữ đạt chuẩn theo quy định.
3.1.4. Phát triển Cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng dạy học
 Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ tập trung đầu tư phát triển năng lực cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học hiện đại đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu học tập và giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động với mục tiêu đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
3.1.5. Tạo nguồn lực tài chính bền vững
 Ngoài nguồn ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ chi thường xuyên hàng năm, Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ chủ động khai thác nguồn thu sự nghiệp, tăng cường các hoạt động dịch vụ, liên kết đào tạo cho doanh nghiệp gắn với lao động sản xuất, thực hiện hợp đồng đào tạo, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển hoạt động sự nghiệp, tạo nguồn thu hướng tới tự chủ 20% nguồn tài chính chi thường xuyên.
3.1.6. Tư vấn
Tư vấn nghề, tư vấn việc làm, thông tin thị trường lao động;
Giới thiệu, cung ứng lao động đi làm việc trong và ngoài nước;

Tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ để góp phần nâng cao chuất lượng đào tạo;
3.2. Chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc
3.2.1. Phòng Đào tạo - Quản lý học sinh
  Về công tác tuyển sinh, đào tạo:
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nghề nghiệp, văn hóa, hướng nghiệp, bồi dưỡng hằng năm và dài hạn của Trường;

- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu giáo dục nghề nghiệp;

- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;

- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;

- Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

- Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động giáo dục nghề nghiệp; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

- Quản trị và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử (Website) của Trường.

- Quản lý phòng máy tính và sửa chữa mạng internet của Trường

Về công tác học sinh: 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục học sinh cho từng khoá và năm học, kết hợp với các Khoa, Phòng chức năng thực hiện:

- Báo cáo các hoạt động về công tác học sinh trong trường với Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý theo quy định;

- Quản lý, giáo dục toàn diện cho học sinh dân tộc thiểu số;

- Giáo dục, rèn luyện kỹ năng mềm cho các học sinh dân tộc thiểu số;

- Chế độ chính sách và chế độ ưu đãi đối với học sinh;

- Phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các khoa, tổ chức phong trào thi đua, đánh giá phân loại học sinh theo kỳ và năm học theo quy chế;

- Đề xuất thực hiện các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng và kỷ luật học sinh; chủ động phối hợp các khoa chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, công tác thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động đào tạo đối với học sinh; 

- Quản lý hồ sơ học sinh trong trường; cấp và quản lý các loại giấy chứng nhận có liên quan đến học sinh; 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội trong học sinh;

- Xây dựng kế hoạch lao động, vệ sinh các khu vực trong trường;

- Kết hợp với các tổ chức trong trường làm tốt công tác học sinh, sinh viên;

- Theo dõi tín dụng học sinh, sinh viên.

Về công tác đời sống:
- Thực hiện công tác quản lý học sinh, phục vụ đời sống và hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, theo dõi, giúp đỡ học sinh dân tộc hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và những hoạt động khác ngoài giờ học, có phương pháp chăm sóc quản lý học sinh dân tộc nội trú;

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Khoa trong Trường đề xuất phương án quản lý, sử dụng các nhà ký túc xá phục vụ công tác nội trú cho học sinh của Trường.

- Tổ chức hoạt động dịch vụ căng tin, bếp ăn phục vụ cán bộ, viên chức và học sinh trong trường;

- Tổ chức thực hiện công tác y tế dự phòng, vệ sinh trường học.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng:
3.2.2. Phòng Hành chính - Quản trị
 Về công tác hành chính:
- Tổ chức, thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, lễ tân;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện trong việc mua sắm cấp phát văn phòng phẩm cho các Phòng, Khoa, Trung tâm;


- Tổ chức thực hiện công tác Bảo vệ - An ninh - Trật tự trường học;

- Tổ chức thực hiện các quy định về việc quản lý lớp học, hội trường, phòng làm việc, vệ sinh môi trường, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, xây dựng cảnh quan sư phạm trong Trường.

Về công tác tổ chức:
- Sắp xếp tổ chức, quản lý nhân sự, quy hoạch đội ngũ cán bộ, viên chức.  Công tác khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức, nhận xét, đánh giá viên chức hàng năm;

- Lập kế hoạch và quản lý công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên, cán bộ, nhân viên;

- Tổ chức thực hiện chính sách, chế độ đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên; 

- Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, công tác đối ngoại;

- Quản lý công tác nghĩa vụ quân sự, tham mưu với lãnh đạo Trường công tác an ninh quốc phòng và công tác tự vệ trong Trường;

- Thực hiện công tác báo cáo tổng hợp như: Báo cáo kế hoạch năm học, báo cáo tổng kết về thực hiện nhiệm vụ năm học, báo cáo về nhân sự;
- Thực hiện công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ.

Về công tác tài vụ:

- Quản lý công tác tài chính, lập dự toán thu, chi hàng quý, hàng năm của  trường; thực hiện các khoản thu, chi; lập quyết toán, báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm theo đúng quy định về chế độ tài chính, kế toán của Nhà nước;


- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính; các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ; 


- Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán;


- Cung cấp thông tin số liệu kế toán theo quy định của pháp luật;


- Kiểm kê tài sản vật tư dụng cụ của các Khoa, Phòng, trong trường. Xác nhận đánh giá số lượng chất lượng và giá trị tài sản để kiểm tra đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán;

- Bảo quản đầy đủ, an toàn tài liệu kế toán trong quá trình sử dụng, thực hiện lưu trữ  hồ sơ sổ sách kế toán theo quy định. 

Về công tác quản trị:
- Xây dựng kế hoạch, mua sắm máy móc trang thiết bị, tổ chức thực hiện việc cung ứng vật tư thực tập, kho vật tư, phục vụ công tác đào tạo trong Trường;

- Xây dựng kế hoạch quản lý và bảo trì các loại máy móc, trang thiết bị kỹ thuật của trường, để sử dụng hợp lý và có hiệu quả nhất;

- Đề xuất và tổ chức thực hiện về việc điều chuyển sử dụng hoặc tu sửa cải tạo phòng thí nghiệm, xưởng thực tập, xưởng sản xuất, phòng học, phòng làm việc; 

- Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa ôtô định kỳ sẵn sàng phục vụ công tác của trường;

- Lập hồ sơ theo dõi về việc sử dụng máy móc, trang thiết bị và các tài sản;

- Thực hiện công tác kiểm kê tài sản cuối năm và báo cáo định kỳ;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức phòng cháy, chữa cháy, các phương án phòng chống bão lụt;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức và quản lý lao động của học sinh;

- Tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động;

- Đảm bảo hệ thống cung cấp điện, nước cho công tác đào tạo và phục vụ đào tạo.

 Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
3.2.3. Khoa Văn hóa - Khoa học cơ bản
Tổ chức thực hiện công tác giáo dục học sinh trong toàn trường; tổng hợp, đánh giá, phân tích kết quả giáo dục, rèn luyện học sinh trong toàn trường.
Giảng dạy và nghiên cứu các môn lý thuyết cơ sở như: tiếng Anh; chính trị; giáo dục thể chất; giáo dục quốc phòng; pháp luật; tin học; quản lý giáo dục học sinh.
Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Lập kế hoạch phân công công tác, giáo viên chủ nhiệm triển khai các hoạt động nghiệp vụ về công tác chủ nhiệm theo quy định.

Hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp (Giáo dục nghề nghiệp phổ thông);

Tổ chức quá trình đào tạo giảng dạy học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình của Trường.
Hỗ trợ các phòng khoa về vẽ, scan các bản vẽ kỹ  thuật phức tạp và hỗ trợ kỹ thuật máy tính trong giảng dạy và thi kiểm tra.
Quản lý giáo viên, nhân viên, người học trong toàn khoa;

Tổ chức biên soạn, điều chỉnh chương trình, giáo trình tài liệu dạy học khi được phân công.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.
Thực hiện công tác về tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng theo sự phân cấp của Trường.
Phối hợp với các đơn vị trong trường để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo tuần về các hoạt động của Khoa, báo cáo kịp thời những vấn đề vướng mắc trong quá trình phối hợp và giải quyết các nhiệm vụ của đơn vị. 
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3.2.4. Khoa Cơ - Điện
 Tổ chức nhập học và thực hiện đào tạo hệ chính quy 2 cấp trình độ:

- Hệ trung cấp nghề: Điện công nghiệp, Điện dân dụng, Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí, Cắt gọt kim loại, Hàn, Kỹ thuật máy nông nghiệp.
- Hệ sơ cấp nghề: Sửa chữa máy nông cụ, Sửa chữa xe máy, Gò, Hàn, Kỹ thuật xây dựng.
Tổ chức quá trình đào tạo giảng dạy học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình khung của Trường.
Hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp (Giáo dục nghề nghiệp phổ thông).
Lập kế hoạch phân công công tác, giáo viên chủ nhiệm triển khai các hoạt động nghiệp vụ về công tác chủ nhiệm theo quy định.
Xây dựng và triển khai chương trình giới thiệu, quảng cáo về ngành nghề đào tạo của khoa.
Quản lý giáo viên, nhân viên, người học trong toàn khoa.
Tổ chức biên soạn, điều chỉnh chương trình, giáo trình tài liệu dạy học khi được phân công.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.
Tổ chức các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học gắn đào tạo với sản xuất trong lĩnh vực nghề nghiệp của Trường.
Thực hiện công tác về tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng theo sự phân cấp của Trường.
Phối hợp với các đơn vị trong trường để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, liên hệ với các doanh nghiệp, xí nghiệp để thực hiện tốt công tác thực tập tay nghề của học sinh.
Phối hợp với các gia đình học sinh và tổ quản lý học sinh của Trường trong việc giáo dục học sinh trong toàn khoa;

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo tuần về các hoạt động của khoa, báo cáo kịp thời những vấn đề vướng mắc trong quá trình phối hợp và giải quyết các nhiệm vụ của Trường. 

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3.2.5. Khoa May - Kỹ thuật tổng hợp
Tổ chức nhập học và thực hiện đào tạo 2 cấp trình độ:

- Hệ trung cấp nghề: May thời trang, Khuyến Nông - Lâm, Thú y, Bảo vệ thực vật. 

- Hệ sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 03 tháng: May thời trang, Thêu thổ cẩm, Dệt thổ cẩm, Kỹ thuật chế biến món ăn, Trồng trọt chế biến nông sản, Trồng hoa cây cảnh, Kỹ thuật trồng nấm, Bảo vệ thực vật,  Nuôi cá nước ngọt, Công nghệ chế biến chè, Chăn nuôi gia súc gia cầm, Nuôi ong mật, Chăn nuôi lợn; Chăn nuôi lợn nái sinh sản, Sản xuất rau an toàn.
Tổ chức quá trình đào tạo giảng dạy học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình khung của Trường.
Tổ chức, triển khai chương trình hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp (Giáo dục nghề nghiệp phổ thông).
Lập kế hoạch phân công công tác, giáo viên chủ nhiệm triển khai các hoạt động nghiệp vụ về công tác chủ nhiệm theo quy định.
Xây dựng và triển khai chương trình giới thiệu, quảng cáo về ngành nghề đào tạo của khoa.
Quản lý giáo viên, nhân viên, người học trong toàn khoa.
Tổ chức biên soạn, điều chỉnh chương trình, giáo trình tài liệu dạy học khi được phân công.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.
Tổ chức các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học gắn đào tạo với sản xuất trong lĩnh vực nghề nghiệp của Trường;

Thực hiện công tác về tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng theo sự phân cấp của Trường.
Phối hợp với các đơn vị trong trường để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, liên hệ với các doanh nghiệp, xí nghiệp để thực hiện tốt công tác thực tập tay nghề của học sinh.
Phối hợp với các gia đình học sinh và tổ quản lý học sinh của Trường trong việc giáo dục học sinh trong toàn khoa.
 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo tuần về các hoạt động của khoa, báo cáo kịp thời những vấn đề vướng mắc trong quá trình phối hợp và giải quyết các nhiệm vụ của Trường.  

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

4. Danh mục các ngành nghề đào tạo
	TT
	Trình độ đào tạo
	Mã nghề
	Ghi chú

	I
	Trung cấp 
	
	

	1
	Điện dân dụng
	5520226
	

	2
	Kỹ thuật máy nông nghiệp
	5520102
	

	3
	Bảo vệ thực vật
	5620115
	

	4
	Thú y
	5640203
	

	5
	Khuyến nông lâm
	5620121
	

	6
	Điện Công nghiệp
	5520227
	

	7
	Hàn
	5520123
	

	8
	May thời trang
	5540204
	

	9
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	5520205
	

	10
	Cắt gọt kim loại 
	5520121
	

	II
	Sơ cấp, đào tạo thường xuyên
	
	

	1
	Sửa chữa xe máy
	
	

	2
	Gò, hàn
	
	

	3
	May thời trang
	
	

	4
	Kỹ thuật xây dựng
	
	

	5
	Sửa chữa máy nông cụ
	
	

	6
	Điên dân dụng
	
	

	7
	Chăn nuôi lợn
	
	

	8
	Nuôi lợn nái sinh sản
	
	

	9
	Trồng hoa cây cảnh
	
	

	10
	Kỹ thuật trồng nấm
	
	

	11
	Kỹ thuật chế biến món ăn
	
	

	12
	Nuôi ong mật
	
	

	13
	Bảo vệ thực vật
	
	

	14
	Trồng rau an toàn
	
	

	15
	Chăn nuôi thú y
	
	

	16
	Trồng trọt chế biến nông sản
	
	

	17
	Nuôi cá nước ngọt
	
	

	18
	Thêu thổ cẩm
	
	

	19
	Dệt thổ cẩm
	
	


5. Thành tích đạt được

5.1 Thành tích cấp tỉnh, cấp bộ
- Năm 2010: Đạt giải Nhì toàn đoàn tại Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp tỉnh 
- Năm 2015: Đạt giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi tay nghề cấp tỉnh; 01 giải nhất, 01 giải nhì và 02 giải khuyến khích.
- Năm 2017: Đạt đạt 01 giải nhất, 03 giải nhì 01 giải ba tại Hội thi nghề học sinh, sinh viên tỉnh Yên Bái lần thứ II; đạt 01 giải nhì, 01 giải khuyến khích tại Hội thi thiết bị đào tạo nghề tự làm tỉnh Yên Bái lần thứ II. 
- Năm 2018: Đạt 1 giải nhất và 02 giải khuyến khích tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Yên Bái.
- Năm 2019: Đạt 3 giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải 3 tại Hội thi tay nghề tỉnh Yên Bái lần thứ III; đạt 01 giải khuyến khích tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc.
- Năm 2020: Đạt 01 giải nhì và 01 giải khuyến khích tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Yên Bái.
- Năm 2021: Đạt 1 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải 3, 01 khuyến khích tại Hội thi Kỹ năng nghề tỉnh Yên Bái.
- Năm 2010: Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc năm 2010” tại Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 27/4/2011.
- Năm 2011: Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc năm 2011” tại Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 27/4/2012.
- Năm 2015: Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc năm 2015, tại Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 23/5/2016.

- Năm 2016: Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc năm 2016, tại Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 23/5/2017
- Năm 2017: Đạt danh hiệu tập thể hoàn thành xuất sắc tại Quyết định số 337/QĐ-BLĐTBXH ngày 07/5/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Năm 2018: Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng danh hiệu “ Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018” tại Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 27/3/2019.
- Năm 2019: Đạt danh hiệu tập thể hoàn thành xuất sắc tại Quyết định số 403/QĐ-BLĐTBXH ngày 08/4/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Năm 2020: Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng danh hiệu “ Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018” tại Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 14/9/2021.
- Năm 2021: Đạt danh hiệu tập thể lao động suất xắc vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022, tại Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 17/8/2022.
- Năm 2022: Đạt danh hiệu tập thể hoàn thành xuất sắc tại Quyết định số 135/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/2/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
5.2. Thành tích cấp quốc gia

- Đạt 01 giải Khuyến khích tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc (năm 2016, 2019).
- Đạt 01 giải khuyến khích Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm; 02 học sinh đạt giấy chứng nhận của Tổng cục dạy nghề toàn tại hội thi quốc (năm 2016).
- Đạt 01 giải Khuyến khích tại Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc (năm 2018).
- Đạt 10 giấy chứng nhận tại hội thi Kỹ năng nghề Quốc gia (năm 2014, 2016, 2018; 2020).
- Đạt 01 giải Khuyến khích tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc (năm 2022).

II. PHẠM VI ÁP DỤNG
1. Quy mô áp dụng: Sổ tay chất lượng của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ được áp dụng tại tất cả các đơn vị, tổ chức trực thuộc trường, bao gồm: 

- Phòng Hành chính - Quản trị
- Phòng Đào tạo - Quản lý học sinh
- Khoa Cơ - Điện 
- Khoa May - Kỹ thuật tổng hợp
- Khoa Văn hóa - Khoa học cơ bản
2. Lĩnh vực áp dụng: Sổ tay bảo đảm chất lượng của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ được áp dụng cho các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường theo Quyết định số Quyết định số 663/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ, Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đổi tên thành Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ và Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Ngoài ra, Trường cũng xây dựng 05 quy trình mô tả việc đáp ứng các yêu cầu chung của Hệ thống đảm bảo chất lượng bao gồm:

- Quy trình kiểm soát tài liệu 

- Quy trình kiểm soát hồ sơ
- Quy trình đánh giá nội bộ
- Quy trình thực hiện hành động khắc phục
- Quy trình cải tiến hệ thống quản lý chất lượng
Các đơn vị có chức năng tương ứng với các việc trên là cơ quan đầu mối (chủ trì biên soạn và thực hiện các quy trình); các đơn vị và cá nhân khác trong Nhà trường có trách nhiệm thực hiện những phần việc có liên quan theo quy định trong các quy trình đó. 
III. QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH VÀ MÔ TẢ MỐI LIÊN HỆ
1. Cấu trúc hệ thống Văn bản                                                


Hệ thống Bảo đảm chất lượng theo Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ được xây dựng trên cơ sở các tầng văn bản dưới đây.                                                                                      

Tầng 1:  Sổ tay bảo đảm chất lượng, cung cấp thông tin tổng quan về Hệ thống bảo đảm chất lượng của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ (gồm mục đích, phạm vi áp dụng; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức; chính sách và mục tiêu chất lượng; danh mục các Quy trình của hệ thống).
Tầng 2: Các Quy trình, là các quy định mô tả trình tự và trách nhiệm thực hiện các quá trình trong Hệ thống bảo đảm chất lượng. Các Quy trình sẽ được viện dẫn trong nội dung tương ứng của Sổ tay chất lượng.
Tầng 3: Bao gồm các tài liệu mô tả chi tiết nhằm hướng dẫn thực hiện các Quy trình.

Tầng 4: Gồm các biểu mẫu của Hệ thống bảo đảm chất lượng. Cũng có thể gồm các tài liệu ghi chép có liên quan.

Hệ thống văn bản này sẽ được xem xét, bổ sung, sửa đổi khi cần thiết thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ.

Biểu đồ phân tầng của hệ thống Văn bản theo Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH.

2. Tương tác giữa các Quy trình của Hệ thống bảo đảm chất lượng
Hệ thống bảo đảm chất  lượng của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa  Lộ được thiết lập và vận hành trên cơ sở các quy trình chung và các quy trình tác nghiệp như sau:

2.1. Các Quy trình chung
- Quy trình kiểm soát tài liệu 
- Quy trình kiểm soát hồ sơ
- Quy trình đánh giá nội bộ

- Quy trình thực hiện hành động khắc phục
- Quy trình cải tiến hệ thống quản lý chất lượng
2.2. Các Quy trình tác nghiệp

- Quy trình kiểm tra, thi kết thúc môn học, mô đun
- Quy trình điều tra lần vết học sinh tốt nghiệp hàng năm
- Quy trình thu thập ý kiến đơn vị sử dụng lao động
- Quy trình tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
- Quy trình tuyển sinh

- Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật

- Quy trình cấp phát bằng, chứng chỉ, cho người học

- Quy trình quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ

- Quy trình đánh giá, phân loại cán bộ quản lý, viên chức, người lao động
- Quy trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị

- Quy trình xây dựng chương trình đào tạo

- Quy trình bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo

- Quy trình biên soạn giáo trình bài giảng

- Quy trình bổ sung, chỉnh sửa giáo trình bài giảng

- Quy trình đánh giá kết quả học tập
- Quy trình quản lý xưởng thực hành, phòng học lý thuyết
Tất cả các Quy trình này đều đồng thời vận hành và có quan hệ tương tác lẫn nhau trong cả hệ thống.
3. Quá trình vận hành và mô tả mối liên hệ
Quá trình xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng gồm các bước sau: 
Bước 1: Công tác chuẩn bị
Hoàn thiện tổ chức và nhân sự bảo đảm chất lượng:
- Hiệu trưởng quyết định thành lập đơn vị;

- Giao nhiệm vụ đơn vị phụ trách bảo đảm chất lượng (Phòng Đào tạo - Quản lý học sinh):

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị Nhà trường lập kế hoạch và tổ chức thực hiện xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng. Kế hoạch trình Hiệu trưởng phê duyệt.

+ Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đề xuất các biện pháp thực hiện xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng đúng tiến độ, hiệu quả và đảm bảo chất lượng.

+ Báo cáo kết quả xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Đánh giá thực trạng bộ máy, nhân sự và các điều kiện bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Lập kế hoạch xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng.

Tổ chức hướng dẫn về xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên.

Bước 2: Xây dựng hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng
Xây dựng chính sách chất lượng
- Đơn vị phụ trách chủ trì tổ chức xây dựng chính sách chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt.
- Chính sách chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp bảo đảm các yêu cầu sau:

+ Phù hợp với chính sách phát triển chung của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong từng giai đoạn cụ thể và các quy định liên quan khác;

+ Cụ thể hóa chủ trương và định hướng chung của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc thực hiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

+ Được lấy ý kiến đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, đại diện các tổ chức đoàn thể, người học và các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động có tiếp nhận học sinh, sinh viên đến thực tập, thực hành, làm việc;

+ Được trình bày cô đọng, rõ ràng, dễ hiểu;

+ Được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật phù hợp với thực tế phát triển của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và sự thay đổi của các định hướng chiến lược hay các quy định khác có liên quan.

Xây dựng mục tiêu chất lượng
- Đơn vị phụ trách chủ trì tổ chức xây dựng mục tiêu chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt.
- Mục tiêu chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp bảo đảm các yêu cầu sau:
+ Được xác định phù hợp với chính sách chất lượng.
+ Được xác định theo thứ tự ưu tiên nhằm cụ thể hóa chính sách chất lượng theo từng giai đoạn cụ thể.
+ Được lấy ý kiến đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, đại diện các tổ chức đoàn thể, người học và các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động có tiếp nhận học sinh, sinh viên đến thực tập, thực hành, làm việc;

+ Được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật phù hợp với thực tế phát triển của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và sự thay đổi của các định hướng chiến lược hay các quy định khác có liên quan;

+ Được trình bày cô đọng, rõ ràng, dễ hiểu, thuận tiện đánh giá.

 - Mục tiêu chất lượng của các đơn vị thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp bảo đảm yêu cầu và phù hợp với chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của nhà trường đề ra.
Xây dựng sổ tay bảo đảm chất lượng
- Đơn vị phụ trách xây dựng sổ tay bảo đảm chất lượng theo mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này trình người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt.
- Sổ tay bảo đảm chất lượng đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Phản ánh trung thực, chính xác các quy định về hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

+ Được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật phù hợp với thực tế phát triển của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và sự thay đổi định hướng chiến lược hay quy định khác có liên quan.
Xây dựng quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng

- Đơn vị phụ trách chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng theo cách thức sau:

+ Xác định lĩnh vực quản lý chất lượng trên cơ sở các tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp hiện hành. Tùy theo điều kiện, đặc thù cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể xác định các lĩnh vực quản lý chất lượng khác nếu cần thiết;

+ Căn cứ các lĩnh vực quản lý chất lượng đã được cơ sở giáo dục nghề nghiệp xác định, nghiên cứu, xây dựng các nội dung cụ thể của từng lĩnh vực quản lý chất lượng.

 - Xây dựng quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng cho từng nội dung cụ thể của các lĩnh vực quản lý chất lượng trình người đứng đầu cơ sở cơ sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt. Các hoạt động bắt buộc phải xây dựng quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng, bao gồm: xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo; tuyển sinh; kiểm tra, thi, xét, công nhận tốt nghiệp; đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học: tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý; quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; quản lý xưởng; khảo sát học sinh sau tốt nghiệp; khảo sát doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.

Bước 3. Thiết lập hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng
Hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng gồm cơ sở dữ liệu bảo đảm chất lượng và hạ tầng thông tin
- Cơ sở dữ liệu bảo đảm chất lượng là: thông tin đầu vào của từng quy trình bảo đảm chất lượng hoặc từng bước thuộc một quy trình; thông tin đầu ra của từng quy trình bảo đảm chất lượng hoặc từng bước thuộc một quy trình và các thông tin liên quan đến hệ thống bảo đảm chất lượng;
 - Hạ tầng thông tin bao gồm máy móc, thiết bị, phần mềm và công nghệ phục vụ việc xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng.
Nguyên tắc xây dựng cơ sở dữ liệu bảo đảm chất lượng
- Cơ sở dữ liệu mở, có khả năng mở rộng, cập nhật khi cần thiết;
- Phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin phục vụ quản lý của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng;
- Ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối với hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp các cấp;

 - Phân quyền truy cập hệ thống theo cấp độ quản lý phục vụ việc ra quyết định quản lý, điều hành các hoạt động bảo đảm chất lượng.

Hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng được định kỳ rà soát, nâng cấp.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng và ban hành quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng.

Bước 4. Phê duyệt, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng
Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt các nội dung thuộc hệ thống bảo đảm chất lượng trước khi vận hành hệ thống trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Hệ thống bảo đảm chất lượng được công bố công khai để toàn thể cán bộ, nhà giáo, nhân viên và các đối tượng khác có liên quan biết và triển khai thực hiện.
Bước 5: Đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng
Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống bảo đảm chất lượng

- Xây dựng kế hoạch:

+ Hằng năm, đơn vị phụ trách xây dựng kế hoạch đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt. Kế hoạch thể hiện đơn vị được đánh giá, nội dung và thời gian thực hiện đánh giá.

+ Căn cứ kế hoạch đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được phê duyệt, các đơn vị thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện.
- Yêu cầu trong đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng.
+ Đảm bảo trung thực, khách quan, đầy đủ thông tin, minh chứng hợp lệ.
+ Đánh giá các nội dung của từng lĩnh vực quản lý chất lượng của các đơn vị và của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
+ Huy động sự tham gia của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động có tiếp nhận học sinh, sinh viên đến thực tập, thực hành, làm việc.
+ Kết quả đánh giá công tác bảo đảm chất lượng từng đơn vị và kết quả đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp được công bố công khai cho các đối tượng liên quan biết.
+ Toàn bộ minh chứng, tài liệu phục vụ đánh giá được lưu trữ.

+ Thực hiện đánh giá, viết báo cáo:

 - Đánh giá cấp đơn vị thuộc trường thực hiện đánh giá các nội dung sau:

 + Sự phù hợp và kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị;

 + Sự phù hợp và kết quả vận hành các quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đánh giá và quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng liên quan đã được ban hành;

 + Thực hiện quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng tại đơn vị.

 + Đơn vị đánh giá viết báo cáo đánh giá công tác bảo đảm chất lượng gửi về phòng Đào tạo - Quản lý học sinh để tổng hợp, báo cáo.

 - Đánh giá cấp trường, phòng Đào tạo - Quản lý học sinh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc trường thực hiện đánh giá các nội dung sau:
+ Sự phù hợp của chính sách chất lượng của trường.
+ Sự phù hợp và kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của trường.
+ Sự phù hợp và kết quả vận hành các quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng của các lĩnh vực quản lý chất lượng của trường.
+ Quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng.

+ Căn cứ vào báo cáo công tác bảo đảm chất lượng cấp đơn vị và kết quả đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng cấp toàn cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đơn vị phụ trách viết báo cáo đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng cấp toàn cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với từng lĩnh vực quản lý chất lượng, từng đợt đánh giá hoặc toàn bộ hệ thống khi thấy cần thiết. Đơn vị phụ trách lấy ý kiến các đơn vị thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, đại diện người học và đại diện các tổ chức Đảng, đoàn thể của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với các nội dung đánh giá có liên quan; tổng hợp và hoàn thiện báo cáo đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng cấp toàn cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trình người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt.

+ Phòng Đào tạo - Quản lý học sinh thường xuyên theo dõi, kiểm tra kế hoạch đánh giá công tác bảo đảm chất lượng của các đơn vị, phát hiện kịp thời các quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng cần khắc phục. Trong trường hợp cần thiết báo cáo, đề xuất người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện đánh giá độc lập.
- Phê duyệt, công khai kết quả đánh giá:
+ Phòng Đào tạo - Quản lý học sinh tổ chức công bố công khai báo cáo đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng cấp toàn cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nội bộ cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời hạn 30 ngày làm việc.

+ Báo cáo bảo đảm chất lượng của các đơn vị, báo cáo đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng cấp toàn cơ sở giáo dục nghề nghiệp và toàn bộ minh chứng, tài liệu liên quan được lưu trữ theo quy định.

Thực hiện cải tiến
- Căn cứ các báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp (tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo) và các báo cáo đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng của trường, Phòng Đào tạo - Quản lý học sinhtổng hợp, phân tích, đề xuất kế hoạch cải tiến.
- Phòng Đào tạo - Quản lý học sinh lấy ý kiến kế hoạch cải tiến các đơn vị, đại diện các tổ chức Đảng, đoàn thể của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động có tiếp nhận học sinh, sinh viên đến thực tập, thực hành, làm việc; tổng hợp và hoàn thiện kế hoạch cải tiến, trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Các đơn vị thuộc nhà trường thực hiện kế hoạch cải tiến đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

 Thực hiện chế độ báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền
- Phòng Đào tạo - Quản lý học sinh căn cứ kết quả xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, viết báo cáo hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao độn - TBXH ban hành ngày 15/12/2017, trình người Hiệu trưởng phê duyệt.

- Cập nhật vào cơ sở dữ liệu bảo đảm chất lượng của hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; gửi báo cáo hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở đóng trên địa bàn, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp) chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

4. Các nội dung bảo đảm chất lượng

4.1. Bảo đảm chất lượng hoạt động dạy và học


- Các nội dung bảo đảm chất lượng hoạt động dạy và học:


Tổ chức tuyển sinh; nhập học; xây dựng kế hoạch đào tạo/thời khóa biểu; thực hiện tiến độ đào tạo; giảng dạy/học tập; thực tập/kết hợp sản xuất; nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế; lien kết đào tạo; đánh giá kết quả học tập; kiểm tra kết thúc môđun/môn học; quản lý điểm học tập; tổ chức học lại, thi lại; thi tốt nghiệp; cấp phát văn bằng - chứng chỉ; xác nhận văn bằng - chứng chỉ, cấp lại chứng nhận tốt nghiệp.


- Sơ đồ mối liên hệ giữa các hoạt động:




















4.2. Bảo đảm chất lượng chương trình, giáo trình đào tạo
- Chương trình đào tạo: Đăng ký ngành nghề đào tạo; xây dựng chương trình đào tạo; phát triển chương trình; cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo.
- Giáo trình: Tổ chức biên soạn, lựa chọn giáo trình, cải tiến, đổi mới giáo trình, học liệu, khai thác sử dụng học liệu số.
- Sơ đồ mối liên hệ giữa các nội dung:



4.3. Bảo đảm chất lượng cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức, người lao động


- Các nội dung bảo đảm chất lượng cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức, người lao động:


+ Tuyển dụng: Thông tin tuyển dụng; phương pháp đánh giá, tuyển dụng;


+ Đào tạo, bồi dưỡng: Học tập, nâng cao trình độ; bồi dưỡng nghiệp vụ; bồi dưỡng giáo viên; bồi dưỡng kỹ năng tại doanh nghiệp;


+ Quản lý lao động: Quản lý hồ sơ; quản lý thời gian; quản lý chất lượng công việc;


+ Chế độ: Quản tiền lương/tiền công; bảo hiểm; hưu trí; xây dựng chế độ nội bộ;


+ Khen thưởng, kỷ luật: Đánh giá; thi đua; khen thưởng; kỷ luật; khiếu nại, tố cáo;


+ Phân công, bổ nhiệm: Quy hoạch; bổ nhiệm; phân công/điều chuyển.


- Sơ đồ mối liên hệ giữa các nội dung:




































4.4. Bảo đảm chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, thư viện


- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo:


+ Mua sắm: Mua hàng; quản lý nhà cung cấp; tiếp nhận, bàn giao;


+ Lưu trữ: Quản lý danh mục; quản lý kho; quản lý phòng học; xưởng thực hành;


+ Quản lý tình trạng: Bảo trì, bảo dưỡng; sửa chữa; cấp phát vật tư;


+ Kiểm kê, thanh lý.


- Quản lý thư viện:


+ Tổ chức hoạt động thư viện;


+ Phát triển thư viện số.


- Sơ đồ mối liên hệ giữa các nội dung:



5. Hệ thống quản lý chất lượng
5.1. Yêu cầu chung 

Xây dựng, thực hiện, duy trì và cải tiến Hệ thống bảo đảm chất lượng phù hợp với yêu cầu của Thông tư 28.
Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ thực hiện:

- Xác định các quy trình cần thiết cho Hệ thống và sự tác động qua lại của các quy trình này, triển khai áp dụng trong toàn Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ, đề ra các chuẩn mực và biện pháp giám sát để đảm bảo thực hiện và kiểm soát các quy trình một cách có hiệu quả;

- Đánh giá, phân tích, áp dụng các biện pháp cần thiết khắc phục và ngăn ngừa sai sót, cải tiến liên tục để đạt được các kết quả dự định của các quy trình;

- Đảm bảo các nguồn lực và thông tin cần thiết hỗ trợ cho các hoạt động của các quá trình;

5.2. Yêu cầu về văn bản
5.2.1. Các văn bản của Hệ thống bảo đảm chất lượng của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ gồm:
- Sổ tay chất lượng;

- Chính sách và mục tiêu chất lượng;
- Các Quy trình, và các yêu cầu khác để đảm bảo kiểm soát được Hệ thống bảo đảm chất lượng của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ một cách có hiệu quả;
- Hồ sơ chất lượng.
5.2.2. Sổ tay chất lượng

Sổ tay chất lượng của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ  gồm các nội dung sau:
- Giới thiệu chung (bao gồm: Lịch sử phát triển, Sơ đồ tổ chức, Chức năng nhiệm vụ, Danh mục các ngành nghề đào tạo, Các thành tích đạt được);
- Phạm vi áp dụng (bao gồm: Quy mô áp dụng và Lĩnh vực áp dụng);

- Quá trình vận hành và mô tả mối liên hệ (xác định lĩnh vực quản lý chất lượng, nội dung của các lĩnh vực quản lý chất lượng và sơ đồ mối liên hệ giữa các lĩnh vực/nội dung của các lĩnh vực quản lý chất lượng)
- Danh mục hệ thống tài liệu
- Sơ đồ tương tác giữa các quy trình của Hệ thống bảo đảm chất lượng.

5.2.3. Kiểm soát tài liệu

Các tài liệu thuộc Hệ thống bảo đảm chất lượng và các tài liệu liên quan của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ đều được kiểm soát theo quy trình Kiểm soát tài liệu mã số: QT 01.

5.2.4. Kiểm soát Hồ sơ chất lượng
Các Hồ sơ theo yêu cầu của Hệ thống bảo đảm chất lượng được thu thập và bảo quản làm bằng chứng về sự phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn và được kiểm soát theo quy trình kiểm soát hồ sơ mã số: QT01.
6. Trách nhiệm của lãnh đạo

6.1. Cam kết của lãnh đạo
Lãnh đạo Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ cam kết xây dựng, thực hiện, duy trì và cải tiến Hệ thống bảo đảm chất lượng thông qua:

Lãnh đạo quyết tâm và truyền đạt cho tất cả Cán bộ - Nhân viên hiểu rõ tầm quan trọng và tích cực tham gia xây dựng, thực hiện Hệ thống bảo đảm chất lượng.
Đề ra Chính sách và mục tiêu chất lượng; nhấn mạnh yêu cầu thỏa mãn khách hàng (tổ chức và cá nhân có liên quan) và đúng Pháp luật;

Đảm bảo các nguồn lực cần thiết.
Định kỳ tiến hành xem xét của Lãnh đạo.

6.2. Định hướng Khách hàng
Thông qua chính sách, mục tiêu chất lượng, các quy trình được ban hành và hiệu lực của Hệ thống bảo đảm chất lượng, Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ đảm bảo các yêu cầu của khách hàng  sẽ được xác định và thực hiện để đạt được mục tiêu thỏa mãn khách hàng.
6.3. Chính sách, mục tiêu chất lượng

6.3.1. Chính sách chất lượng
Lãnh đạo cao nhất của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ có trách nhiệm đảm bảo rằng chính sách chất lượng phù hợp với mục đích của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ, cam kết đáp ứng các yêu cầu và cải tiến thường xuyên hiệu lực của Hệ thống bảo đảm chất lượng. Cung cấp cơ sở cho việc thiết lập và xem xét các mục tiêu chất lượng, tổ chức truyền đạt và thấu hiểu trong toàn Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ và được xem xét để luôn thích hợp.

6.3.2. Mục tiêu chất lượng 

Căn cứ chính sách chất lượng và chiến lược kinh doanh, lãnh đạo Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ xây dựng mục tiêu chất lượng trên cơ sở đáp ứng và thoả mãn nhu cầu của khách hàng của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ. 

Các đơn vị trong Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ căn cứ mục tiêu chung của Trường để cụ thể hóa thành mục tiêu của đơn vị mình, đề ra các biện pháp để tổ chức thực hiện. 

6.4. Lập kế hoạch
Lãnh đạo Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ đảm bảo:

Các hoạt động của Hệ thống bảo đảm chất lượng được lập và thực hiện theo kế hoạch nhằm thực hiện chính sách và mục tiêu chất lượng đã đề ra.
Hệ thống bảo đảm chất lượng được duy trì; các thay đổi được thực hiện theo Kế hoạch để đảm bảo tính toàn vẹn của Hệ thống.

6.5. Trách nhiệm, quyền hạn, thông tin nội bộ

6.5.1. Trách nhiệm và quyền hạn

Chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ và của các đơn vị đã được xác định và trình bày trong Sổ tay chất lượng (mục 3, phần I).
Trách nhiệm, quyền hạn của mọi cán bộ, viên chức được trình bày trong tài liệu về Quy chế tổ chức hoạt của các đơn vị.
6.5.2. Đại diện quản lý về chất lượng
Hiệu trưởng Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ có Quy định về chức năng nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ. Trong đó Thư ký Ban chỉ đạo có trách nhiệm và quyền hạn: 
- Là đầu mối cộng tác chặt chẽ với các cơ quan Tư vấn về các vấn đề đào tạo và triển khai xây dựng Hệ thống quản lý, đảm bảo chất lượng;

- Tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo, tổ chức đào tạo tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng.

- Bố trí sắp xếp các công việc được triển khai trong quá trình triển khai hệ thống như: thông báo lịch làm việc, khảo sát, đào tạo.
- Tham gia xây dựng các tài liệu liên quan trong hệ thống đảm bảo chất theo yêu cầu.
- Tham gia điều hành Ban chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị trực thuộc trường để triển khai thực hiện các công việc liên quan đến kế hoạch xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường.
- Tham gia điều hành Ban chỉ đạo soạn thảo để viết và biên tập hệ thống các quy trình đảm bảo chất lượng; thu thập và phân phối các tài liệu trong quá trình soạn thảo.
- Có quyền kiến nghị lên Hiệu trưởng về các hoạt động cải tiến, thưởng phạt đối với các thành viên trong Ban chỉ đạo cũng như các thành viên khác trong quá trình vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng.
- Tham gia đánh giá chất lượng nội bộ.
- Thay mặt Lãnh đạo Trường chỉ đạo việc xây dựng áp dụng và duy trì Hệ thống bảo đảm chất lượng của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ.
- Kiểm tra các văn bản của Hệ thống trước khi trình Hiệu trưởng ký.
- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị trong quá trình vận hành hệ thống, định kỳ tổ chức kiểm tra chéo và đánh giá nội bộ để làm cơ sở cho lãnh đạo xem xét hệ thống.

6.5.3. Thông tin nội bộ

Đảm bảo thông tin có hiệu quả giữa Hiệu trưởng Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ với các Đơn vị và giữa các Đơn vị với nhau và các thông tin đó được kiểm soát. Các hình thức thông tin được sử dụng như: Thông báo, bản tin, họp giao ban định kỳ, biên bản cuộc họp.
6.6. Xem xét của Lãnh đạo

6.6.1. Điều chỉnh hệ thống

- Hiệu trưởng Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ tiến hành xem xét việc thực hiện Hệ thống bảo đảm chất lượng định kỳ 1 năm 1 lần (trừ trường hợp đột xuất cần thiết), sau các cuộc đánh giá chất lượng nội bộ. Ngoài xem xét tính đầy đủ, liên tục và hiệu lực của Hệ thống, còn có thể xem xét về thay đổi cơ cấu của Hệ thống và về Chính sách, mục tiêu chất lượng. 
- Đưa việc thực hiện áp dụng Hệ thống bảo đảm chất lượng theo Thông tư 28 vào là một nội dung kiểm điểm trong giao ban định kỳ của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ.

6.6.2. Thông tin đầu vào

Nội dung xem xét ít nhất gồm:

- Các kết quả đánh giá trước đó về Hệ thống bảo đảm chất lượng;

- Ý kiến phản hồi của khách hàng;

- Kết quả thực hiện của các quá trình và mức độ sai sót trong công việc;

- Kết quả thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa;

- Kết quả thực hiện các vấn đề được nêu ra ở cuộc họp lần trước;

- Những thay đổi có ảnh hưởng tới Hệ thống bảo đảm chất lượng;

- Những kiến nghị để cải tiến Hệ thống.

Phân công người chuẩn bị bằng văn bản các nội dung xem xét và gửi trước cho các thành viên tham gia cuộc họp.

6.6.3. Kết quả xem xét

Kết quả xem xét của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ được lập thành biên bản, trong đó phải nói rõ các quyết định và hành động liên quan tới:

- Cải tiến hiệu quả của Hệ thống bảo đảm chất lượng và các quá trình có liên quan.
- Cải tiến công việc theo yêu cầu của khách hàng.
- Các nguồn lực cần thiết. 
- Thư ký Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm theo dõi kết quả thực hiện xem xét lãnh đạo. 

Tài liệu liên quan: Quy trình đánh giá nội bộ QT03.
7. Quản lý nguồn lực
7.1. Cung cấp các nguồn lực  

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết để thực hiện, duy trì và cải tiến Hệ thống bảo đảm chất lượng.

Cần chú ý những dấu hiệu báo trước sự thiếu nguồn lực như: Không thực hiện đúng yêu cầu hay thời gian của khách hàng; chậm trễ trong việc xem xét, giải quyết các khiếu nại của khách hàng hay các sai sót do mình phát hiện; đánh giá chất lượng nội bộ không thực hiện được theo lịch và xem xét của Lãnh đạo bị trì hoãn.
7.2. Nguồn nhân lực

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ xem xét để bố trí Cán bộ - Nhân viên có đủ năng lực thực hiện các công việc có ảnh hưởng tới chất lượng trên cơ sở được tuyển chọn, đào tạo để có kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết.

Hiệu trưởng Trường có trách nhiệm làm cho cán bộ, viên chức thấy rõ tầm quan trọng của năng lực ảnh hưởng quyết định tới chất lượng công việc để trước hết mỗi người tự phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện được chính sách và mục tiêu chất lượng đã đề ra. Trường khuyến khích mọi người tự học tập và rèn luyện để nâng cao năng lực của mình.

7.3. Cơ sở hạ tầng  
Hiệu trưởng Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ đảm bảo cơ sở hạ tầng tối thiểu cần thiết cho mọi hoạt động của Hệ thống bảo đảm chất lượng. Cơ sở hạ tầng gồm: Nhà cửa, các phương tiện kỹ thuật, phương tiện hỗ trợ công tác, các vật dụng, phương tiện vận chuyển và thông tin liên lạc. Tất cả các phương tiện đó đều phải được quản lý, bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo chúng luôn có khả năng làm việc tốt đáp ứng yêu cầu của công việc. 

7.4. Môi trường làm việc 
Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ xác định và quản lý các yếu tố của môi trường làm việc, không để gây tác động xấu tới chất lượng công việc.

8. Các quá trình tạo ra sản phẩm

8.1. Lập kế hoạch

Trong việc lập kế hoạch, chương trình hoạt động, Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ xác định rõ các quá trình cần thiết để tạo ra công việc.

Trong kế hoạch thể hiện rõ các yếu tố:

- Mục tiêu chất lượng và các yêu cầu về công việc.
- Các tài liệu cần thiết, các nguồn lực cần thiết.
- Các hoạt động kiểm tra, xác nhận giá trị sử dụng và các Quy định chấp nhận.
- Hồ sơ cần thiết để chứng minh sự phù hợp của các quá trình và công việc dịch vụ.

Tài liệu liên quan: Kế hoạch công việc các phòng, khoa.

8.2. Các quá trình liên quan tới khách hàng
8.2.1. Xác định yêu cầu liên quan tới công việc
Hiệu trưởng Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ làm rõ các nội dung sau: Các yêu cầu cụ thể của khách hàng; Các yêu cầu khách hàng không nêu rõ nhưng cần phải quan tâm; Các yêu cầu về luật định liên quan tới công việc; Các yêu cầu bổ sung của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ.

8.2.2. Xem xét các yêu cầu liên quan tới công việc  
Hiệu trưởng Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ xem xét kỹ các yêu cầu của khách hàng trước khi chấp nhận hoặc cam kết thực hiện và đảm bảo: Các yêu cầu được xác định rõ, mọi khác biệt đều được trao đổi, thống nhất trước, Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu. Kết quả xem xét được lưu Hồ sơ. Những sự thay đổi có liên quan tới sửa đổi các tài liệu đều được thông báo cho các đơn vị và cá nhân liên quan.

8.2.3. Liên hệ với khách hàng 
Hiệu trưởng Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ giữ quan hệ thường xuyên với khách hàng để trao đổi, tiếp nhận mọi thông tin có liên quan tới công việc, nhất là các góp ý, khiếu nại và các yêu cầu mới.

Tài liệu liên quan: Quy trình kiểm soát tài liệu QT01
8.3. Quá trình cung cấp công việc dịch vụ

8.3.1. Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ: Lập kế hoạch, tiến hành sản xuất và cung cấp dịch vụ trong điều kiện được kiểm soát. Khi có thể, các điều kiện được kiểm soát  bao gồm sự sẵn có thông tin mô tả đặc tính của sản phẩm, sẵn có các hướng dẫn công việc, việc sử dụng các thiết bị thích hợp, sự sẵn có và việc sử dụng các phương tiện theo dõi, đo lường, thực hiện việc theo dõi, đo lường và thực hiện các hoạt động thông qua, giao hàng và các hoạt động sau giao hàng.

8.3.2. Xác nhận giá trị sử dụng của quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ: Do sự phản hồi của khách hàng.
8.3.3. Nhận biết và xác định nguồn gốc: Mọi sản phẩm được nhận biết bằng các biện pháp thích hợp trong suốt quá trình tạo sản phẩm. Trạng thái của các sản phẩm được nhận biết tương ứng với các yêu cầu theo dõi và đo lường. Việc nhận biết và xác định nguồn gốc được kiểm soát và lưu hồ sơ.

8.3.5. Bảo toàn sản phẩm: Mọi sản phẩm tạo ra trong quá trình được bảo toàn sự phù hợp trong suốt các quá trình nội bộ cho đến khi hoàn thành việc giao hàng theo hợp đồng. Việc bảo toàn này bao gồm nhận biết, xếp dỡ (di chuyển), bao gói, lưu giữ, bảo quản. Việc bảo toàn cũng áp dụng với các bộ phận cấu thành của sản phẩm.
9. Đánh giá, phân tích, cải tiến

9.1. Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ  thực hiện việc kiểm tra, đánh giá và cải tiến liên tục các quá trình của Hệ thống nhằm
- Đảm bảo sự phù hợp của công việc.
- Đảm bảo sự phù hợp của Hệ thống bảo đảm chất lượng.
- Cải tiến hiệu quả của Hệ thống bảo đảm chất lượng.
Tài liệu liên quan: 

Quy trình: Kiểm soát tài liệu QT01 và Quy trình hành động khắc phục QT04.

9.2. Theo dõi và đo lường

9.2.1. Sự thoả mãn của khách hàng 
Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ  thực hiện thu thập các thông tin phản hồi của khách hàng, để đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Quy trình: Kiểm soát tài liệu QT01 và Quy trình hành động khắc phục QT04
9.2.2. Đánh giá nội bộ  

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ tiến hành đánh giá nội bộ định kỳ 1 năm một lần để đảm bảo Hệ thống bảo đảm chất lượng luôn phù hợp với yêu cầu của Tiêu chuẩn và được thực hiện, duy trì có hiệu quả.

Tài liệu liên quan: Quy đánh giá đánh giá nội bộ QT03
9.2.3. Đánh giá giám sát quá trình

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ thực hiện kế hoạch đánh giá và giám sát các quá trình cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng công việc theo yêu cầu của khác hàng và đúng Luật.

9.2.4. Đánh giá, giám sát chất lượng sản phẩm
Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ thực hiện việc theo dõi, kiểm tra các thông số của công việc để xác nhận có đáp ứng các yêu cầu và kế hoạch đã xác định hay không. Việc kiểm tra này được thực hiện tại các thời điểm thích hợp của quá trình tạo ra sản phẩm.
Chỉ chuyển giao sản phẩm cho khách hàng theo quyết định của người có thẩm quyền sau khi xác nhận là phù hợp. Phải lập văn bản và lưu giữ hồ sơ về sự phù hợp này.

9.3. Kiểm soát sản phẩm không phù hợp 
Sản phẩm không phù hợp phải được nhận diện, được kiểm soát tránh sử dụng nhầm lẫn và phải được kiểm tra lại tính phù hợp sau khi khắc phục.
Trường hợp sản phẩm không phù hợp đã chuyển giao cho kế hoạch thì phải có biện pháp ngăn ngừa hậu quả có thể xảy ra.

Phải lập và lưu giữ hồ sơ về các trường hợp không phù hợp làm cơ sở cho việc khắc phục, phòng ngừa và cải tiến.

Tài liệu liên quan: Quy trình kiểm soát tài liệu QT01.
9.4. Phân tích dữ liệu

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ thu thập và phân tích các dữ liệu để đánh giá mức độ phù hợp và hiệu quả của Hệ thống bảo đảm chất lượng đồng thời xác định các hoạt động cần cải tiến (Dữ liệu được thu thập qua các hoạt động đánh giá, giám sát và các nguồn khác).

Việc phân tích sẽ nêu ra các thông tin về:

- Thỏa mãn hoặc không thỏa mãn khách hàng.
- Mức độ phù hợp với các yêu cầu của khách hàng.
- Đặc tính và xu hướng của các quá trình và của công việc.
9.5. Cải tiến 
9.5.1. Lập kế hoạch

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ xác định kế hoạch và quản lý các quá trình cần thiết nhằm cải tiến liên tục Hệ thống bảo đảm chất lượng.

Hoạt động cải tiến được xác định và tiến hành thông qua áp dụng chính sách và mục tiêu chất lượng, kết quả đánh giá, phân tích dữ liệu, hành động khắc phục và phòng ngừa, xem xét của Lãnh đạo.

9.5.2. Hành động khắc phục

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ thực hiện các biện pháp nhằm loại bỏ các nguyên nhân gây ra sự không phù hợp để ngăn ngừa tái diễn.

9.5.3. Hành động phòng ngừa
Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ xác định và áp dụng các biện pháp ngăn ngừa nhằm loại trừ nguyên nhân tiềm ẩn gây ra sự không phù hợp.

Tài liệu liên quan: Quy trình hành động khắc phục QT04.
IV. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI LIỆU
	TT
	Tên tài liệu
	Ký hiệu
	Đơn vị áp dụng (Đánh dấu X vào các đơn vị có liên quan)

	
	
	
	Phòng Đào tạo - QLHS
	Phòng Hành chính - Quản trị
	Khoa Cơ - Điện
	Khoa May - KTTH
	Khoa Văn hoá - KHCB

	1
	Chính sách chất lượng
	CSCL
	x
	x
	x
	x
	x

	2
	Mục tiêu chất lượng
	MTCL
	x
	x
	x
	x
	x

	3
	Sổ tay chất lượng
	STCL
	x
	x
	x
	x
	x

	4
	Quy trình kiểm soát tài liệu
	QT01/TCDTNT-P.ĐTQLHS
	x
	x
	
	
	

	5
	Quy trình kiểm soát hồ sơ
	QT02/TCDTNT-P.ĐTQLHS
	x
	x
	
	
	

	6
	Quy trình đánh giá nội bộ
	QT03/TCDTNT-P.ĐTQLHS
	x
	x
	
	
	

	7
	Quy trình hành động khắc phục
	QT04/TCDTNT-ĐTQLHS
	x
	x
	
	
	

	8
	Quy trình cải tiến hệ thống quản lý chất lượng
	QT05/TCDTNT-P.ĐTQLHS 
	x
	x
	
	
	

	9
	Quy trình kiểm tra, thi kết thúc môn học, mô đun
	QT06/TCDTNT-P.ĐTQLHS
	x
	x
	x
	x
	

	10
	Quy trình điều tra lần vết học sinh tốt nghiệp hàng năm
	QT07/TCDTNT-P.ĐTQLHS
	x
	x
	x
	x
	

	11
	Quy trình thu thập ý kiến đơn vị sử dụng lao động
	QT08/TCDTNT-P.ĐTQLHS
	x
	
	x
	x
	

	12
	Quy trình tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
	QT09/TCDTNT-P.ĐTQLHS
	x
	
	x
	x
	x

	13
	Quy trình tuyển sinh
	QT10/TCDTNT-P.ĐTQLHS
	x
	x
	x
	x
	x

	14
	Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật
	QT11/TCDTNT-P.ĐTQLHS
	x
	x
	x
	x
	

	15
	Quy trình cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người học
	QT12/TCDTNT-P.ĐTQLHS
	x
	x
	x
	x
	x

	16
	Quy trình quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ
	QT13/TCDTNT-P.ĐTQLHS
	x
	x
	x
	x
	

	17
	Quy trình đánh giá, phân loại cán bộ quản lý, nhà giáo
	QT14/TCDTNT-P.ĐTQLHS
	x
	x
	x
	x
	x

	18
	Quy trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị
	QT15/TCDTNT-P.HCQT
	x
	x
	x
	x
	

	19
	Quy trình xây dựng chương trình đào tạo
	QT16/TCDTNT-K.MKTTH
	x
	
	x
	x
	

	20
	Quy trình bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo
	QT17/TCDTNT-K.MKTTH
	x
	
	x
	x
	

	21
	Quy trình biên soạn giáo trình bài giảng
	QT18/TCDTNT-K.MKTTH
	x
	
	x
	x
	

	22
	Quy trình bổ sung, chỉnh sửa giáo trình bài giảng
	QT19/TCDTNT-K.MKTTH
	x
	
	x
	x
	

	23
	Quy trình đánh giá kết quả học tập
	QT20/ TCDTNT-K.CĐ
	x
	
	x
	x
	x

	25
	Quy trình quản lý xưởng thực hành, phòng học lý thuyết
	QT21/ TCDTNT-K.CĐ
	x
	x
	x
	x
	


Sơ đồ tương tác giữa các quá trình Trong Hệ thống quản lý chất lượng theo Thông tư 28 

của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ 


V. QUẢN LÝ SỔ TAY BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG


1. Phòng Đào tạo - Quản lý học sinh tổng hợp xây dựng Sổ tay bảo đảm chất lượng theo mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành ngày 15/12/2017 trình Hiệu trưởng phê duyệt. Sổ tay bảo đảm chất lượng đảm bảo phản ánh trung thực, chính xác các quy định về hệ thống bảo đảm chất lượng của nhà trường. Phòng Đào tạo - Quản lý học sinh có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhập phù hợp với thực tế phát triển của Nhà trường và sự thay đổi định hướng chiến lược hay quy định khác có liên quan.


2. Đối tượng sử dụng Sổ tay bảo đảm chất lượng là Ban giám hiệu nhà trường; Phòng Đào tạo - Quản lý học sinh; các phòng, ban; trưởng các khoa, bộ môn, trung tâm và toàn bộ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên thuộc trường. Sổ tay bảo đảm chất lượng chỉ được phân phối đến.


3. Sổ tay bảo đảm chất lượng được kiểm soát, quản lý theo các nội dung tên tài liệu, mã hiệu, lần ban hành, ngày ban hành, số trang. Sổ tay bảo đảm chất lượng trước khi gửi đến các đơn vị trong trường phải ký tên.


4. Phòng Đào tạo - Quản lý học sinh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm soát, phân phối Sổ tay bảo đảm chất lượng cũng như các bản sửa đổi, hiệu chỉnh sau này. Khi trường có những thay đổi về tổ chức hay phương thức hoạt động Sổ tay bảo đảm chất lượng sẽ được hiệu chỉnh và phân phối lại.


5. Quyền sao chép: Mọi sự sao chép Sổ tay bảo đảm chất lượng phải được sự đồng ý của Phòng Đào tạo - Quản lý học sinh, phê duyệt của Hiệu trưởng và chỉ được sao chép từ bản gốc.

�
��
TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHĨA LỘ 


Địa chỉ: Tổ 7, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái


ĐT: 0216 3 872 494 - Email: tcnnghialo@gmail.com
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Chữ ký�
Người soạn thảo�
Người kiểm tra�
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Họ và tên�
ĐINH QUANG TÙNG�
TRIỆU SỸ TRƯỜNG�
LÂM TUẤN KHANH�
�
Chức danh�
THƯ KÝ BAN CHỈ ĐẠO�
PHÓ HIỆU TRƯỞNG�
HIỆU TRƯỞNG�
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Hà Tĩnh, tháng  11  năm 2018








ĐẢNG  BỘ 





CÔNG ĐOÀN





ĐOÀN THANH NIÊN





BAN GIÁM HIỆU





KHOA VĂN HÓA


VÀ KHOA HỌC CƠ BẢN





KHOA MAY KỸ THUẬT TỔNG HỢP








KHOA


CƠ - ĐIỆN











PHÒNG


HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ








PHÒNG


ĐÀO 


TẠO


QUẢN LÝ HỌC SINH








CÁC LỚP HỌC SINH


      - TRUNG CẤP 


- SƠ CẤP, DẠY NGHỀ DƯỚI 03 THÁNG


- LIÊN KẾT ĐÀO TẠO


- BỒI DƯỜNG





STCL





(Tầng 2)


Các Quy trình 





(Tầng 3)


Các hướng dẫn công việc





(Tầng 4) Các hồ sơ biểu mẫu





Nhập học











Tổ chức tuyển sinh








Xây dựng kế hoạch đào tạo - TKB








Theo dõi thực hiện kế hoạch/tiến độ











Nghiên cứu khoa học








Giảng dạy








Học tập








Thực tập kết hợp với sản xuất








Liên kết đào tạo








Quản lí điểm học tập











Kiểm tra kết thúc môn học/môđun








Đánh giá kết quả học tập











Tổ chức học lại, thi lại








Tổ chức thi tốt nghiệp








Cấp phát văn bằng, chứng chỉ








Xác nhận văn bằng chứng chỉ, cấp lại chứng nhận tốt nghiệp








Xác định ngành nghề cần xây dựng chương trình đào tạo





Thực hiện xây dựng  chương trình đào tạo








Đăng kí ngành nghề 


đào tạo








Hoàn thiện chương trình








Phát triển chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu hiện nay





Hoàn chỉnh và in ấn 


giáo trình





Đăng ký, thực hiện biên soạn giáo trình





Xác định các giáo trình cần biên soạn phù hợp với chương trình đào tạo 





Cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo





Dùng làm tài liệu giảng dạy cho giáo viên





Dùng làm tài liệu học tập cho học sinh





Thông tin tuyển dụng





Đào tạo


Bồi dưỡng





Quản lý lao động





Chế độ





Tuyển dụng





Phương pháp tuyển dụng





Học tập, nâng cao trình độ





Bồi dưỡng nghiệp vụ





Bồi dưỡng giáo viên





Quản lý cán bộ quản lý, nhà giáo





Quản lý hồ sơ





Quản lý thời gian





Quản lý chất lượng công việc





Quản lý lương/Tiền công





Bảo hiểm





Hưu trí





Xây dựng chế độ nội bộ





Thi đua





Khen thưởng





Khen thưởng


Kỷ luật





Kỷ luật





Khiếu nại - Tố cáo





Quy hoạch





Phân công


Bổ nhiệm





Bổ nhiệm





Phân công/Điều chuyển





Quản lý kho





Quản lí phòng học, xưởng thực hành





Mua hàng





Quản lí nhà cung cấp





Bảo trì - Bảo dưỡng





Sửa chữa





Thư viện





Phát triển thư viện số





Thanh lý





Mượn sách





Danh sách tài sản thanh lý





Cơ sở vật chất Thư viện





Kiểm kê, thanh lý





Quản lý tình trạng





Mua sắm





Xử lý mất mát





Trả sách





Quản lý danh mục





Tiếp nhận - Bàn giao





Nhập sách, giáo trình, tài liệu tham khảo





Danh sách tài sản được kiểm kê





Lưu trữ





Cấp phát vật tư, trang thiết bị























(Khách hàng)


Yêu cầu





Trách nhiệm 


của lãnh đạo





Quản lý 


nguồn lực





Đo lường, phân tích và cải tiến





Tạo dịch vụ, sản phẩm





KIỂM SOÁT HTBĐCL:


- Kiểm soát tài liệu: QT 01


- Kiểm soát hồ sơ: QT 02





Cam kết của lãnh đạo


Sổ tay chất lượng





Định hướng 


Sổ tay chất lượng








Chính sách


Chính sách chất lượng





Chức năng nhiệm vụ 


(QĐ thành lập)





Cải tiến HTBĐCL


QT 05





Hoạch định chất lương


Mục tiêu chất lượng





- Nguồn nhân lực


- Cơ sở hạ tầng


- Môi trường 


(Theo quy định )





Đầu vào





Đầu ra





Đo lường:


- Sự hài lòng của khách hàng


- Kết quả thực hiện quy trình, v.bản, kết quả công việc





- Sản phẩm không phù hợp: QT 03








- Thu thập, phân tích


- Cải tiến (Khắc phục):


   QT 05


 











Sự hài lòng








(Khách hàng)








Yêu cầu 


của khách hàng








Mua hàng và DV











Giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ :











Lưu trữ 











DV-SP
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